
STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

1 2305KT8047 NGUYỄN ĐĂNG TÍN KT07A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

2 2405NV0390 LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY 2405NV Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

3 2405QK0338 PHẠM KIỀU OANH QK08A Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

4 2205AV0047 TRẦN THỊ THÚY NGA AV06A Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

5 2305CT2123 NGUYỄN CÔNG MINH CT07A Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

6 2405DL0610 NGUYỄN THỊ HOÀI NHI DL08A Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

7 2305TN8162 BÙI THU HUYỀN TN07A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

8 2305LT6656 NGUYỄN TRẦN YẾN NHI LT07A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

9 2405LT0437 VÕ ĐOÀN CẨM TÚ LT08A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

10 2205AV0003 HUỲNH THỊ MỸ HƯỜNG AV06A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             
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STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

11 2305TV2329 ÔNG THỊ HỒNG NGÂN TV07A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

12 2405CT0761 TRẦN HOÀI MẠNH CT08A Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

13 2205TN0005 MAI VĂN DUY TN06A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

14 2305AV8189 PHẠM LÂM TÂM AN AV07A Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

15 2105TV0065 VÒNG UYỂN THƠ TV05B Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

16 2305TV7903 ĐỖ NGỌC ANH THƯ TV07A Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

17 2405AV0590 HUỲNH NGUYỄN TRÂM ANH 2405AV Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

18 2405AV0409 VÕ TRẦN BẢO NHI 2405AV Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

19 2405TV0733 LÊ NGUYỄN QUỐC NGHĨA 2405TV Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

20 2405TV0192 LÊ HỒ THỊ QUỲNH NHƯ 2405TV Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

21 2105CT0113 HUỲNH TUẤN VĨ CT05PM Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

22 2105CT0015 PHAN HOÀNG TRUNG CT05TT Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

23 2105QK0111 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI QK05TH Lớp Trưởng Chuyển khoản 200.000             

24 2105QK0113 LƯƠNG HOÀNG OANH QK05NT Lớp Trưởng Chuyển khoản 200.000             



STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

25 2405KM0316 NGUYỄN VĂN CHÍ QUYẾT KM08A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

26 2405CT0444 ĐẶNG CHÍ HÀO CT08A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

27 2405DL0436 NGUYỄN TẤN THÀNH TÀI DL08A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

28 2305DL2053 PHẠM THỊ BÌNH MAI DL07A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

29 2405KS0786 TRƯƠNG NGUYỄN TUẤN ANH KS08A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

30 2405LK0082 PHAN NGUYỄN TẤN SANG LK08A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

31 2105AV0021 NGÔ BÁ CƯỜNG AV05A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

32 2305NV8191 PHẠM NGỌC THIỆN NV07A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

33 2405HQ06890 NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH 2405HQ Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

34 2405QK0595 VƯƠNG CHÍ HẢI QK08A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

35 2405TD0104 NGUYỄN TRỌNG DANH TD08A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

36 2105TN0009 HỒ GIA HÀO TN05A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

37 2305MK2087 ĐINH MỸ PHƯƠNG MK07A Lớp Phó Chuyển khoản 150.000             

38 2305KS0175 LIỄU HOÀNG LÂM DUY KS07A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             



STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

39 2105QK0102 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI QK05TH Lớp Phó Chuyển khoản 150.000             

40 2205QK0022 NGUYỄN THỊ MỸ QK06A Lớp Trưởng Chuyển khoản 200.000             

41 2405MK0218 KỲ LỢI LẠC MK08A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

42 2105AV0066 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG QUỲNH AV05B Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

43 2305AV2047 TRƯƠNG PHƯƠNG PHI AV07A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

44 2105TV0008 LÝ KIM THÀNH TV05A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

45 2105DL0018 ĐẶNG XUÂN ĐÔN DL05A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

46 2305QK2292 PHAN NGỌC MAI QK07A Lớp Trưởng Chuyển khoản 200.000             

47 2405KQ0389 LÊ THÁI NGỌC VÂN KQ08A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

48 2305TN7828 NGÔ THỊ MINH THÚY TN07A Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

49 2105KT0066 BÙI TRỌNG NGHĨA KT05A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

50 2105KT0006 LÊ THỊ THÙY VÂN KT05A Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

51 2405TN0789 NGUYỄN THI VÂN ANH 2405TN Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

52 2405KT0310 ĐỐNG QUỐC NAM 2505KT Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             



STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

53 2405FT0611 NGUYỄN THÁI KIM HẰNG 2505FT Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

54 2105LT0019 NGUYỄN THIỆN NHÂN LT05A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

55 2105NV0021 BÙI THỊ THU HIỀN NV05A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

56 2405TV0021 PHẠM QUỲNH TRÂM 2405TV Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

57 2305CT0188 NGUYỄN TRẦN TRÚC GIANG CT07A Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

58 2205CT0048 ĐỖ NGUYỄN MINH HƯƠNG CT06A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

59 2205MK0009 TRƯƠNG THỊ HỒNG ĐÀO MK06A Lớp Trưởng Chuyển khoản 200.000             

60 2305MK7644 PHAN HỒ MINH HY MK07A Lớp Trưởng Chuyển khoản 200.000             

61 2405TL0632 NGÔ ĐỨC THỊNH 2405TL Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

62 2405QB0258 NGUYỄN NGỌC TRÂM 2405QB Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

63 2305QB0174 LƯƠNG BẢO TRÂN QB07A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

64 2205KT0017 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG KT06A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

65 2305CT0661 NGUYỄN LÊ THANH TÂM CT07A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

66 2105MK0016 VI THỊ HƯƠNG QUỲNH MK05A Lớp Trưởng Chuyển khoản 200.000             



STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

67 2305TD0642 TRẦN ĐẶNG TÂM NGUYÊN TD07A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

68 2405MK0834 PHẠM THỊ THÙY TRANG MK08A Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

69 2105QB0001 ĐINH GIA PHÚC QB05A Lớp trưởng Chuyển khoản 200.000             

70 2305KT8225 LÊ CHÍ THANH KT07A Lớp phó Chuyển khoản 150.000             

71 2205LT0005 NGUYỄN THỊ PHI PHỤNG LT06A Lớp trưởng Tiền mặt 200.000             

72 2205NV0012 QUÁCH VỈNH KHẢ NV06A Lớp trưởng Tiền mặt 200.000             

73 2405CT0822 TRẦN THIỆN MINH TÚ CT08A Lớp phó Tiền mặt 150.000             

74 2305QK0596 NGUYỄN SỈ CHÁNH QK07A Lớp Phó Tiền mặt 99.474               

75 2305QK0625 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG QK07A Lớp Phó Tiền mặt 50.526               

1 2305TV8105 ĐẶNG THỊ KIM CHI TV07A UV. BTV Đoàn trường Chuyển khoản 500.000             

2 2405QK0400 NGUYỄN HOÀNG CÁC HƯƠNG 2405QK Phó Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 150.000             

3 2205QK0043 NGUYỄN THỊ BÉ NGOAN QK06A Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

4 2105LT0036 PHẠM MINH NHỰT LT05A
Bí thư Liên Chi đoàn 

Khoa (26/4/2024 - nay)
Bí thư Chi đoàn

Chuyển khoản 400.000             

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI



STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

5 2105AV0048 ĐỖ NGỌC THANH THẢO AV05B Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

6 2205QB0006 VÕ ĐÀO PHƯƠNG LINH QB06A
UV. BTK HSV trường 

(12/6/2023 - nay)
Chi hội trưởng Chi hội

Chuyển khoản 400.000             

7 2205DL0008 NGUYỄN THỊ TRÚC NGÂN DL06A

UV.BCH Hội SV trường 
(12/6/2023 - nay)

Chi hội trưởng (Lớp 
trưởng)

Chuyển khoản 400.000             

8 2105TV0056 ĐẶNG HUỆ DINH TV05B Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

9 2105CT0022 TRẦN KHÁNH DUY CT06A Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

10 2205MK0018 LẠI THỊ TRÚC LY MK06A

UV. BCH HSV trường 
(12/6/2023 - nay)
Bí thư Chi đoàn 

(23/10/2023 - nay)

Chuyển khoản 350.000             

11 2405MK0836 NGUYỄN NGỌC SƠN MY 2405MK Phó Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 150.000             

12 2205LT0009 NGUYỄN THÀNH PHÚC LT06A

Phó Bí thư Liên Chi 
đoàn Khoa (26/4/2024 - 

nay)
Bí thư Chi đoàn

Chuyển khoản 350.000             

13 2205TV0015 DƯƠNG LÊ NHƯ QUỲNH TV06A

UV. BCH Liên Chi 
đoàn Khoa (04/12/2023 

- nay)
Bí thư Chi đoàn 

(23/10/2023 - nay)
Lớp trưởng 

(22/09/2023)

Chuyển khoản 300.000             



STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

14 2405HQ0139 LÊ THỊ MINH THƯ 2405HQ Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

15 2205KT0025 NGUYỄN LÊ MỸ UYÊN KT06A UV. BCH HSV trường 
(12/6/2023 - nay) Chuyển khoản 350.000             

16 2405AV0588 MAI THỊ THUỲ ANH 2405AV Phó Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 150.000             

17 2305LT0758 DƯƠNG NGỌC ÁNH LT07A

UV. BCH Đoàn trường
UV. BCH Liên Chi 

đoàn Khoa (26/4/2024 - 
nay)

Bí thư Chi đoàn

Chuyển khoản 400.000             

18 2105KT0008 LƯƠNG TẤN ĐỨC KT05A Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

19 2405MK0219 TRƯƠNG ĐINH VI HÂN 2405MK Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

20 2405QB0112 HỒ THỊ DIỄM HẰNG 2405QB Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

21 2405TV0549 NGUYỄN NHỰT HẠO 2405TV Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

22 2105TN0047 PHAN THỊ THANH HƯƠNG TN05NH UV. BCH HSV trường 
(12/6/2023 - nay) Chuyển khoản 350.000             

23 2405KT0159 TRẦN THỊ HOÀNG KIM 2405KT Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

24 2405LK0430 LONG PHƯỚC GIA NGHI 2405LK Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

25 2305DL0346 NGUYỄN THÀNH NHÂN DL07A

UV. BCH Liên Chi 
đoàn Khoa (04/12/2023 

- nay)
Bí thư Chi đoàn

Chuyển khoản 300.000             



STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

26 2105QB0005 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHI QB05A

UV. BCH Đoàn trường 
(26/8/2024 - nay) 

Bí thư Liên Chi đoàn 
Khoa (26/9/2023 - nay)

Bí thư chi đoàn

Chuyển khoản 400.000             

27 2305NV0359 NGUYỄN PHẠM CẨM NƯƠNG NV07A Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

28 2105MK0011 LÝ THỊ THANH PHƯƠNG MK05A

UV. BCH Liên Chi 
đoàn Khoa (03/5/2024 - 

nay)
Bí thư chi đoàn

Chuyển khoản 300.000             

29 2105TN0013 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN TN05NH Phó Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 150.000             

30 2305CT5499 CHÂU THANH SANG CT07A
Phó Bí thư Chi đoàn
UV.BCH LCD khoa 
(04/12/2023 - nay)

Chuyển khoản 300.000             

31 2105AV0008 NGUYỄN KIM THƯ AV05A Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

32 2405TL0735 TRẦN HUY THUẬN 2405TL Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

33 2105TN0024 TRẦN NGỌC THUYỀN TN05NH

UV. BCH Liên Chi 
đoàn Khoa (03/5/2024 - 

nay)
Bí thư Chi đoàn

Chuyển khoản 300.000             

34 2105NV0005 NGUYỄN MINH TRÍ NV05A

UV. BCH Liên Chi 
đoàn Khoa (04/12/2023 

- nay)
 Bí thư Chi đoàn

Chuyển khoản 300.000             

35 2305TV0397 LƯƠNG THỊ NGỌC TUYẾN TV07A Phó Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 150.000             



STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

36 2205CT0054 ĐẶNG THỊ XUÂN CT06A

UV. BCH HSV trường
Chi hội trưởng (Lớp 

trưởng)
Bí thư Liên Chi đoàn 

Khoa (04/12/2023 - nay)

Chuyển khoản 400.000             

37 2205DL0006 PHẠM ANH TUẤN DL06A
Bí thư Liên Chi đoàn 

Khoa (04/12/2023 - nay)
Bí thư Chi đoàn

Chuyển khoản 400.000             

38 2105DL0035 VĂN THỊ HÙYNH NHƯ DL05A

UV. BCH Liên Chi 
đoàn Khoa (04/12/2023 

- nay)
Bí thư Chi đoàn

Chuyển khoản 300.000             

39 2405TN0031 ĐẶNG GIA THUẬN 2405TN Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

40 2105QK0045 HUỲNH ANH KHOA QK05NT Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

41 2405AV0519 NGUYỄN PHÚ MỸ 2405AV Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

42 2405KQ0441 TRẦN MINH NGỌC 2405KQ Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

43 2305KS0762 TRẦN CÔNG TỨ KS07A

UV. BCH Đoàn trường 
(26/8/2024 - nay) 
Bí thư Chi đoàn 
(26/4/2024 - nay)

Chuyển khoản 400.000             

44 2405DL0001 HỒ KIM DIỆP 2405DL Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             



STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

45 2205AV0039 NGUYỄN TÚ HUY AV06A

UV. BCH Đoàn trường 
(26/8/2024 - nay) 

Bí thư Liên Chi đoàn 
Khoa (04/12/2023)
 Bí thư Chi đoàn 

(23/10/2023)

Chuyển khoản 400.000             

46 2305CT8001 NGUYỄN NGỌC MỸ KHÁNH CT07A
UV. BCH Đoàn trường 

(26/8/2024 - nay) 
Bí thư Chi đoàn

Chuyển khoản 400.000             

47 2405TD0372 TRẦN YẾN NHI 2405TD Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

48 2405FT0830 TRẦN NGUYỄN MINH TÚ 2405FT Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

49 2105CT0054 PHAN ĐỖ HỒNG ÂN CT05TT Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

50 2405QK0173 NGUYỄN KHÁNH BĂNG 2405QK Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

51 2305QB2313 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH QB07A Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

52 2305TD0131 NGUYỄN TẤN TI GEO TD07A

UV. BCH Đoàn trường 
(26/8/2024 - nay) 
Bí thư Chi đoàn

UV. BCH Liên Chi 
đoàn Khoa (03/5/2024 - 

nay) 

Chuyển khoản 400.000             

53 2205CT0008 TRẦN THỊ HUỲNH GIAO CT06A Phó Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 150.000             

54 2105TV0043 CAO THỊ MỸ HẠ TV05A Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             



STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

55 2105KT0039 TRẦN THỊ MỸ HIỀN KT05KD

Phó Bí thư Liên Chi 
đoàn Khoa (03/5/2024 - 

nay)
Phó Bí thư Chi đoàn

Chuyển khoản 350.000             

56 2005QK0040 NGUYỄN HOÀNG HUÂN QK04QT Phó Chủ tịch HSV 
trường (12/6/2023 - nay) Chuyển khoản 500.000             

57 2305QK0573 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG QK07A Phó Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 150.000             

58 2305QK7704 VÕ KHẮC LÊ HUY QK07A

Bí thư Chi đoàn
UV. BCH Liên Chi 

đoàn Khoa (03/5/2024 - 
nay) 

Chuyển khoản 300.000             

59 2205NV0001 PHẠM VIỆT KHÁI NV06A
UV. BCH HSV trường 

(26/8/2024 - nay) 
UV. BCH Đoàn trường

Chuyển khoản 400.000             

60 2305TN0166 VÕ ĐĂNG KHẢI TN07A

UV. BCH Đoàn trường 
(26/8/2024 - nay) 

UV. BCH Liên Chi 
đoàn Khoa (03/5/2024 - 

nay)
Bí thư Chi đoàn

Chuyển khoản 400.000             

61 2405TV0482 NGUYỄN AN KHANG 2405TV Phó Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 150.000             

62 2405CT0059 PHẠM TRÚC LINH 2405CT Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

63 2405TL0460 NGUYỄN THỊ KIM LÝ 2405LT Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

64 2105QK0096 VÕ VĂN MINH QK05TH Phó Bí thư Chi đoàn 
(26/04/2024 - nay) Chuyển khoản 150.000             



STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

65 2305AV5290 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN AV07A Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

66 2305MK0503 MAI MINH NHẬT MK07A

UV. BCH Đoàn trường 
(26/8/2024 - nay) 

Phó Bí thư Liên Chi 
đoàn Khoa (03/5/2024 - 

nay) 
Bí thư Chi đoàn 

(02/11/2023 - nay)

Chuyển khoản 400.000             

67 2005TN0018 BÙI HUỲNH NHẬT TN04NH Phó Chủ tịch HSV 
trường (12/6/2023 - nay) Chuyển khoản 500.000             

68 2305KT5106 PHẠM THỊ HỒNG PHÚC KT07A

UV. BCH Liên Chi 
đoàn Khoa (03/05/2024 

- nay)
Bí thư Chi đoàn 

Chuyển khoản 300.000             

69 2205AV0050 NGÔ TRUNG PHƯỚC AV06A UV. BCH HSV trường Chuyển khoản 350.000             

70 2005TN0015 HUỲNH PHƯỚC SANG TN04NH Phó ban Tuyên giáo - 
Đối ngoại Chuyển khoản 200.000             

71 2405NV0368 NGUYỄN HỮU SANG 2405NV Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

72 2205KT0015 NGUYỄN HIỀN THỤC KT06A

UV. BTV Đoàn trường 
(26/8/2024 - nay) 

UV. BTK HSV trường 
(12/6/2023 - nay)

Chuyển khoản 500.000             

73 2405CT0698 TRẦN THẢO VI 2405CT Phó Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 150.000             



STT MSSV Họ và tên đệm Tên Lớp Chức vụ 
Ban Cán sự Hình thức nhận  Số tiền  Ghi chú 

74 2105QK0147 NGUYỄN TRẦN TỐ TRINH QK05TH

UV. BCH Đoàn trường 
(26/8/2024 - nay) 

Bí thư Liên Chi đoàn 
Khoa (03/5/2024 - nay)

Bí thư chi đoàn 
(26/04/2024 - nay)

Chuyển khoản 400.000             

75 2105CT0027 TRẦN PHƯƠNG UYÊN CT05PM
Bí thư Chi đoàn

Phó Bí thư LCD Khoa 
(04/12/2023)

Chuyển khoản 350.000             

76 2205TN0017 NGUYỄN HUỲNH THÚY VI TN06A Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

77 2405KS0748 LÊ THỊ HẢI YẾN 2405KS Bí thư Chi đoàn Chuyển khoản 200.000             

78 2405DL0410 LÊ THỊ BẢO THI 2405DL Phó Bí thư Chi đoàn Tiền mặt 150.000             


